
STT TÊN HÀNG ĐƠN GIÁ (CÁI)
CHƯA TEM PCCC GHI CHÚ

1 Đèn sạc KT 2200EL 311,000 Đèn sạc khẩn cấp 2 bóng: 6V6W dùng ắc quy, bóng Led dùng Pin sạc

2 Đèn sạc KT 2300PL 337,000 Đèn sạc khẩn cấp bóng led, sáng gấp 05 lần bóng 13W

3 Đèn sạc KT 301 330,000 Đèn sạc khẩn cấp bóng led, sáng gấp 05 lần bóng 13W

4 Đèn sạc KT 402 337,000 Đèn sạc khẩn cấp 2 bóng Led 3W, dùng Ắc quy, dùng Pin sạc

5 Đèn sạc KT 403 324,000 Đèn sạc khẩn cấp 2 bóng Led 3W, dùng Ắc quy, dùng Pin sạc

6 Đèn sạc KT 404 337,000 Đèn sạc khẩn cấp 2 bóng Led 3W, sử dụng Pin sạc

7 Đèn sạc KT 750 376,000 Đèn sạc khẩn cấp 2 bóng Led 3W, dùng Ắc quy, dùng Pin sạc

8 Đèn sạc KT 4200DL 415,000 Đèn sạc khẩn cấp bóng led 0m6, chỉ sử dụng DC

9 Đèn Exit KT 110 337,000 Đèn Exit dạng hộp 1 mặt, sử dụng Super led

10 Đèn Exit KT 120 356,000 Đèn Exit dạng hộp 2 mặt, sử dụng Super led

11 Đèn Exit KT 610 395,000 Đèn Exit dạng hộp 1 mặt, sử dụng Super led

12 Đèn Exit KT 620 415,000 Đèn Exit dạng hộp 2mặt, sử dụng Super led

13 Đèn Exit KT 630 635,000 Đèn Exit dạng hộp 1 mặt, sử dụng Super led

14 Đèn Exit KT 640 654,000 Đèn Exit dạng hộp 2 mặt, sử dụng Super led

15 Đèn Exit KT 650 480,000 Đèn Exit dạng mica 1 mặt, sử dụng Super led

16 Đèn Exit KT 660 531,000 Đèn Exit dạng mica 2 mặt, sử dụng Super led

17 Đèn Exit KT 680 591,000 Đèn Exit dạng hộp 1 mặt, sử dụng Super led

18 Đèn Exit KT 690 658,000 Đèn Exit dạng hộp 2 mặt, sử dụng Super led

19 Đèn Exit KT 670 907,000 Đèn Exit dạng mica 1 mặt, sử dụng Super led

20 Đèn Exit KT 670 ( Hai mặt) 1,166,000 Đèn Exit dạng mica 2 mặt, sử dụng Super led

21 Đèn Exit KT 710 421,000 Đèn Exit dạng hộp 1 mặt, sử dụng Super led

22 Đèn Exit KT 720 441,000 Đèn Exit dạng hộp 2 mặt, sử dụng Super led

23 Đèn Exit KT 730 544,000 Đèn Exit kết hợp đèn khẩn cấp bóng Led

24 Đèn Exit KT 700 1,698,000 Đèn Exit dạng mica 1 mặt, sử dụng Super led

25 Đèn Exit KT 700 ( Hai mặt ) 2,087,000 Đèn Exit dạng mica 2 mặt, sử dụng Super led

26 Đèn Âm trần KT 770 ( 3W) 324,000 Đèn âm trần bóng led 3W

27 Đèn Âm trần KT 770 ( 6W) 363,000 Đèn âm trần bóng led 6W 

28 Đèn Âm trần KT 770 ( 9W) 402,000 Đèn âm trần bóng led 9W

ĐÈN SẠC KHẨN CẤP- ĐÈN EXIT

HOÀNG PHÁT LIGHTING phân phối Kentom, Rạng Đông, Philips, MPE, Duhal, Paragon,…

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG HOÀNG PHÁT
VP: 96/5K, Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

CN: 565 Minh Phụng, Phường 10, Quận 11, Tp.HCM

Kính gửi: Quý Khách Hàng
Trước tiên thay mặt Công Ty, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách Hàng trong thời gian qua. Chúng tôi xin gửi đến Quý 
Khách Hàng bảng giá sản phẩm KENTOM như sau:

Website: hoangphatlighting.vn - hoangphatlighting.com                                                                          

BẢNG GIÁ KENTOM



29 Đèn sạc KT 2300PL 337,000 Đèn sạc khẩn cấp bóng led, sáng gấp 05 lần bóng 13W

30 Đèn sạc KT 301 330,000 Đèn sạc khẩn cấp bóng led, sáng gấp 05 lần bóng 13W

31 Đèn sạc KT 302 350,000 Đèn sạc khẩn cấp xách tay bóng Led, màu đỏ

32 Đèn sạc KT 3100 408,000 Đèn sạc khẩn cấp  2 bóng 10W màu đỏ

33 Đèn sạc KT 3200 337,000 Đèn sạc khẩn cấp xách tay bóng Led, màu đỏ

34 Đèn bàn KT 2600 168,000 Đèn bàn bóng 9W, không hại mắt, màu xanh

35 Đèn bàn KT 2700 175,000 Đèn bàn bóng 11W, không hại mắt, màu xanh

36 Đèn bàn KT 4500 292,000 Đèn bàn Led , không hại mắt, độ sáng tương đương 1.300 lux

37 Đèn bàn KT 501 272,000 Đèn bàn bóng led, không hại mắt, độ sáng tương đương 1.300 lux

38 Đèn bàn KT 502 272,000 Đèn bàn bóng led, không hại mắt, độ sáng tương đương 1.300 lux

39 Đèn bàn KT 503 214,000 Đèn bàn bóng led, không hại mắt, độ sáng tương đương 1.300 lux

40 Đèn bàn KT 504 285,000 Đèn bàn bóng led, không hại mắt, độ sáng tương đương 1.300 lux

41 Đèn bàn KT 505 298,000 Đèn bàn bóng led, không hại mắt, độ sáng tương đương 1.300 lux

42 Đèn pin sạc KT 201 311,000 Đèn pin sạc xách tay bóng Led 3W, chức năng sáng gần, sáng xa

43 Đèn pin sạc KT 202 337,000 Đèn pin sạc xách tay bóng trước led 3W, bóng hông Led

44 Quạt sạc KT 9100 719,000 Quạt sạc dùng điện AC-DC, sử dụng bóng led

45 Quạt sạc KT 9100 ( 02 bình) 823,000 Quạt sạc dùng điện AC-DC, sử dụng bóng led

46 Quạt sạc KT 9200 855,000 Quạt sạc dùng điện AC-DC, sử dụng bóng led

47 Quạt sạc KT 9200 ( 02 bình) 959,000 Quạt sạc dùng điện AC-DC, sử dụng bóng led

48 Quạt sạc KT 9400 642,000 Quạt sạc dùng điện AC-DC, sử dụng bóng led

49 Quạt sạc KT 9400 ( 02 bình) 745,000 Quạt sạc dùng điện AC-DC, sử dụng bóng led

50 Quạt sạc KT 9500 778,000 Quạt sạc dùng điện AC-DC, sử dụng bóng led

51 Quạt sạc KT 9500 ( 02 bình) 881,000 Quạt sạc dùng điện AC-DC, sử dụng bóng led

52 Đèn diệt côn trùng KT 950 292,000 Đèn dùng điện AC, sử dụng bóng led

53 Đèn diệt côn trùng KT 960 369,000 Đèn dùng điện AC, sử dụng bóng led

54 Đèn diệt côn trùng KT 970 512,000 Đèn dùng điện AC, sử dụng bóng led

55 Bình Ắc Quy 127,000 6V- 4.5 AH

GHI CHÚ:
* Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 8%
* Đơn giá trên chưa bao gồm tem kiểm định PCCC. Lấy hàng có tem PCCC + 18.000Đ/cái trước VAT. 
* Quý khách vui lòng xác nhận sản phẩm cần mua, hãng Kentom có sản xuất tem hay không.
* Không bán tem PCCC rời, tem PCCC sẽ được dán sẵn trên bộ đèn.
* Mọi chi tiết liên hệ nhân viên Cty Hoàng Phát để được hổ trợ thêm.
* Website: www.hoangphatlighting.vn - hoangphatlighting.com
* Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.

ĐÈN SẠC- ĐÈN BÀN- ĐÈN PIN SẠC- ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG


